
 

TC1B-K.231
Thầy Huy & Thầy Thắng

RAW CONVERTED RAW CONVERTED
1 Phạm Thiên An 38 175 39 145 320
2 Tống Khánh Linh 60 315 51 220 535
3 Đào Như Ngọc 74 400 58 260 660
4 Lâm Hoàng Phúc 38 175 42 165 340
5 Nguyễn Hoàng Lộc 27 115 42 165 280

TC3A-K.231
Cô M/Thư & Cô Như

RAW CONVERTED RAW CONVERTED
1 Nguyễn Long Cang 57 295 49 210 505
2 Vũ Xuân Hoàng 85 470 63 290 760
3 Lê Nguyễn Uyển Nhi 70 380 41 160 540
4 Tô Kỳ Quyên 65 345 57 255 600
5 Võ Thủy Tiên 83 460 76 370 830
6 Lê Kim Tiền 67 360 32 100 460
7 Vũ Khánh Vy 91 495 74 360 855
8 Lâm Nguyễn Như Ý 58 300 33 110 410

* Giải thích:
Cột 1: Số thứ tự
Cột 2: Họ và tên
Cột 3: Số câu Listening được trả lời chính xác 
Cột 4: Số điểm Listening được quy đổi theo thang điểm TOEIC
Cột 5: Số câu Reading được trả lời chính xác 
Cột 6: Số điểm Reading được quy đổi theo thang điểm TOEIC

No. FULL NAME LISTENING  READING  TOTAL

LISTENING  

TRUNG  TÂM NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  TP.HCM
CHI NHÁNH 2

 cn2sp@vnn.vn  Website: www.cn2sp.edu.vn    Facebook: cn2sp

(Khai giảng:  KG: 30/06/2025 -- Kết thúc: 23/08/2025)
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